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ĐỢT 1 NĂM 2026

1. Vị trí văn phòng, hành chính – văn phòng

a) Điều 6; Điều 7; Điều 12; Điều 13; Điều 18; Điều 26; Điều 36 Luật Cán bộ, 
công chức (Luật số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025).

b) Điều 1; Điều 4; Điều 6; Điều 21; Điều 22; Điều 23 Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương (Luật số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025).

2. Vị trí tư pháp

a) Điểm d, e khoản 1 Điều 3; Điểm a, b khoản 1 Điều 6; Điều 11; Điểm a 
khoản 1 Điều 37a; Điều 54; Khoản 1 Điều 65; Điều 87; Điều 89; Điều 97 Văn bản 
hợp nhất số 63/VBHN-VPQH năm 2025 hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính do 
Văn phòng Quốc hội ban hành (hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, 
Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Sửa đổi Luật Xử lý vi 
phạm hành chính năm 2025).

b) Điều 2; Khoản 1, 5, 6 Điều 3; Điều 4; Điều 22; Điều 45; Điều 53; Điều 54; 
Điều 55; Điều 56; Điều 57; Điều 58; Điều 59; Điểm d khoản 1 Điều 63; Khoản 8 
Điều 64; Khoản 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 68 Văn bản hợp nhất 54/VBHN-VPQH năm 
2025 hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Quốc hội 
ban hành (hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 
ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội; Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 
năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.)

c) Điều 3; Điều 5; Điều 7; Điều 12; Điều 13; Điều 15; Điều 17; Điều 18; Điều 
24; Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 (số 60/2014/QH13); 

d) Điều 4 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (thẩm quyền cấp xã).

3. Vị trí văn thư viên

https://www.google.com/search?q=Lu%E1%BA%ADt+H%E1%BB%99+t%E1%BB%8Bch+2014&sca_esv=df234c732381f3e6&biw=1600&bih=739&sxsrf=ANbL-n6D4Pbp9R8piJdCjd7obYM9hKZSQQ%3A1776397919383&ei=X67hacSJF9iovr0PpcXRqQE&ved=2ahUKEwjk16P2_vOTAxVmh68BHa_QChgQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+v%E1%BB%81+h%E1%BB%99+t%E1%BB%8Bch+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBCkNNiCMr2RTfHUG24LYHmatD7ZYlzXELtOF5CFLFtNcVA5W2-Rh_FDthtfctysw-qye-4f1xeYgwaBuSamLQqQo7I2gawYO6_LS0QwxacUMJg8fFpwP-Q8PBzyUQV_5HUY9DxXOMOpZxAjY_LkhFWByKC7Yzy0jbMcJFY5NrT_-fYnCleozOBkzljFivugGlcclAqXSgXVyz0HLexoLIHRZOX2qu3ytEDil7reLRIicdMo7VggZh2Hj0OUBU1ybyHzc6ad2ZxQovRf09qgWH-&csui=3
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-dinh-120-2025-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-dang-ky-ho-tich-tai-ubnd-cap-xa-119250612132316605.htm
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a) Điều 04, 05, 08, 14 của Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15.

b) Điều 25, 26, 31, 32 của Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 của 
Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ.

c) Điều 04, 06, 15, 16, 18, 19, 22, 30, 32, 33 của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 
ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

4. Vị trí nội vụ

a) Điểm a, điểm b khoản 2 Phụ lục II Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 08/4/2026 
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW 
ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

b) Điều 3; Điều 5; điểm b khoản 2 Điều 8 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 
361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công 
chức.

c) Điều 5; Điều 10; khoản 1 Điều 13 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

d) Điều 55, Điều 56, Điều 57 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

đ) Điều 9; Điều 10 Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 09/01/2026 của Chính 
phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

e) Khoản 4, khoản 5; khoản 6 Điều 4 Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lĩnh vực nội vụ của 
phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

5. Vị trí lao động

a) Điều 13; 14; Điều 20; Điều 21; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 46; Điều 
47; Điều 98; Điều 179; Điều 188 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14.

b) Điều 54; Điều 58, Điều 65, Điều 95 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
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c) Điều 75 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (thay 1 số cụm từ Lao động, Thương binh và Xã hội 
thành Nội vụ).

6. Vị trí dân tộc, tôn giáo

a) Điều 3; Điều 7; Điều 11; Điều 21 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 
14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

b) Các Mục tiêu của nội dung thành phần 01, 02, 03, 04, 05 thuộc Hợp phần 
thứ hai, Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030.

c) Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; 
Điều 11; Điều 12; Điều 16; Điều 17; Điều 41; Điều 42 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 
2016.

7. Vị trí giáo dục và đào tạo

a) Chương II Luật cán bộ, công chức số: 80/2025/QH15.

b) Chương III Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương.

c) Chương III Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/07/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và Đào tạo.

d) Nội dung tại thứ tự 20, Phụ lục II Quyết định 468/QĐ-BGDĐT ngày 
03/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố văn bản quy phạm pháp 
luật của Bộ trưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các văn bản 
quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế từ 01/01/2026 tiếp tục được áp 
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dụng toàn bộ, một phần (liên quan Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 
của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

8. Vị trí văn hóa

a) Điều 4; Điều 5 Chương II của Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL ngày 
19/6/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa 
– Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

b) Thông tư số 09/2025/TT-BVHTTDL, ngày 12/6/2025 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

c) Điều 1, 2, 3 Chương I; Điều 14, 15, 16, mục 3, Chương II của Văn bản hợp 
nhất số 505/VBHN-BVHTTDL ngày 20/2/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

9. Vị trí thông tin và truyền thông

a) Điều 22, 36, 37, 40 Luật Chuyển đổi số năm 2025 ngày 11/12/2025, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

b) Điều 32 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy 
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước.

c) Mục III Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính 
trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia.

d) Mục III Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số.

10. Vị trí khoa học và công nghệ

a) Điều 1, Điều 2, Điều 3 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 
93/2025/QH15.

b) Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 32 Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
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của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.

c) Điều 3, Điều 4, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 
267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy 
hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

11. Vị trí nông nghiệp

a) Điều 1; Điều 2; Điều 3 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường.

b) Điều 3; khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20 Điều 4 Thông tư số 19/2025/TT-
BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân 
dân xã, phường, đặc kkhu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

12. Vị trí môi trường

a) Điều 2; Điều 5; Điều 6; Điều 10; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 17 Nghị 
định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
đất đai.

b) Điều 1; Điều 2; Điều 3 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường.

c) Điều 3; khoản 10, 11, 12, 13, 17, 18 Điều 4 Thông tư số 19/2025/TT-
BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân 
dân xã, phường, đặc kkhu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

13. Vị trí về tài chính và vị trí kế toán viên
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 Khoản 5 Điều 9; Khoản 1, 2, 4 Điều 10; Khoản 2 Điều 12; Điều 13; Khoản 1 
Điều 15; Khoản 1, 2 Điều 31; Điều 35; Khoản 2 Điều 36; Khoản 2 Điều 39; Khoản 2 
Điều 43; Điều 44; Khoản 1 Điều 52; Khoản 1, 2 Điều 53; Khoản 3 Điều 54; Điều 56; 
Khoản 2 Điều 57; Điều 58; Khoản 2 Điều 61; Khoản 3 Điều 69; Điều 70; Điều 71 
Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội.

14. Vị trí kiểm soát thủ tục hành chính

Chương I, Chương II Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ). 

………………………………………………
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